
1
H24.180-

260512-6075

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
VŨ THỊ HƯƠNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0974041222
13/05/2026 

07:41:16

14/05/2026 

11:41:16

2
H24.180-

260512-3993
Đăng ký lại khai tử TRẦN VĂN QUANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0965212228
13/05/2026 

07:46:17

15/05/2026 

11:46:17

3
H24.180-

260512-6547
Thủ tục đăng ký khai sinh NGUYỄN THẾ NGÔN  

ĐỘI 4, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0327722255
13/05/2026 

07:51:06

14/05/2026 

07:51:06

4
H24.180-

260513-0832

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Văn Cường

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0793203178
13/05/2026 

07:54:17

14/05/2026 

07:54:17

5
H24.180-

260513-1267

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Thị Vân

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0965968109
13/05/2026 

08:08:50

14/05/2026 

13:38:50

6
H24.180-

260513-1300

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn văn Hưng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0971681182
13/05/2026 

08:09:12

14/05/2026 

08:09:12

7
H24.180-

260513-0517

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Thị Thúy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0343557140
13/05/2026 

08:13:52

14/05/2026 

08:13:52

Hẹn trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 13/5/2026

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



8
H24.180-

260513-1390

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Sơn

thôn ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0943713523
13/05/2026 

08:15:08

14/05/2026 

08:15:08

9
H24.180-

260513-1731
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Phạm Văn Hưng

, Phường Phạm Sư 

Mạnh, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0987134300
13/05/2026 

08:26:52

25/05/2026 

13:56:52

10
H24.180-

260513-1220

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn văn Hưng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0971681182
13/05/2026 

08:31:02

14/05/2026 

08:31:02

11
H24.180-

260513-1997

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Dương Thị Thanh Mai

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0354828661
13/05/2026 

08:34:39

14/05/2026 

08:34:39

12
H24.180-

260513-1807

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Phạm Thị Liên

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0365945658
13/05/2026 

08:37:08

14/05/2026 

08:37:08

13
H24.180-

260513-2210

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Nguyệt

Thôn Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0906074138
13/05/2026 

08:45:35

14/05/2026 

08:45:35

14
H24.180-

260513-2066

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
TRẦN VĂN TỨ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963595358
13/05/2026 

08:46:55

18/05/2026 

08:46:55

15
H24.180-

260513-2213

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
LƯƠNG THỊ THU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0366148002
13/05/2026 

08:50:49

14/05/2026 

14:20:49

16
H24.180-

260513-2338

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HÀ HUY GIÁP

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0343068809
13/05/2026 

08:54:31

14/05/2026 

08:54:31



17
H24.180-

260513-2685

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ MAI HƯƠNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936714855
13/05/2026 

09:02:01

14/05/2026 

09:02:01

18
H24.180-

260513-2736

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Dương Thành Nam 

Thôn An Thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0904260519
13/05/2026 

09:06:20

14/05/2026 

09:06:20

19
H24.180-

260513-1952

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Toản

thôn lễ độ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0328786388
13/05/2026 

09:13:51

14/05/2026 

09:13:51

20
H24.180-

260513-1566

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

TRẦN THỊ NHỠ

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0913812698
13/05/2026 

09:16:17

14/05/2026 

09:16:17

21
H24.180-

260513-3361

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI NHƯ QUỲNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0347442307
13/05/2026 

09:25:33

14/05/2026 

09:25:33

22
H24.180-

260513-3397

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
NGUYỄN THỊ MẬU

Thôn Phương Tân, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0377341917
13/05/2026 

09:27:12

14/05/2026 

09:27:12

23
H24.180-

260513-2330

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thế Hùng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963165827
13/05/2026 

09:27:54

14/05/2026 

09:27:54



24
H24.180-

260513-3469

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Hứa Văn Tĩnh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0399773734
13/05/2026 

09:29:55

14/05/2026 

09:29:55

25
H24.180-

260513-2716

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trương Thị Ninh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0868663638
13/05/2026 

09:31:49

14/05/2026 

09:31:49

26
H24.180-

260512-14224
Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN VĂN TƯỜNG

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0939268125
13/05/2026 

09:34:39

26/05/2026 

07:30:00

27
H24.180-

260512-14234
Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN THỊ CÚC

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982780565
13/05/2026 

09:37:26

26/05/2026 

07:30:00

28
H24.180-

260513-3646

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ HỒNG 

DINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0399206951
13/05/2026 

09:37:50

14/05/2026 

09:37:50

29
H24.180-

260512-14255
Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN THỊ KIM

Thôn Vân Dương, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0393994796
13/05/2026 

09:40:43

26/05/2026 

07:30:00

30
H24.180-

260513-1424

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

TRẦN THỊ KIM DUNG

Bùng Dựa, Xã Lai Khê, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0336283718
13/05/2026 

09:41:35

14/05/2026 

09:41:35



31
H24.180-

260512-14276
Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN VĂN CƯƠNG

Khu phố Thượng 

Đông, Phường Hoàng 

Quế, Tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam

0398268981
13/05/2026 

09:41:52

26/05/2026 

07:30:00

32
H24.180-

260513-3741

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHÙNG THỊ THANH 

LAN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0393002376
13/05/2026 

09:44:02

14/05/2026 

09:44:02

33
H24.180-

260513-3704

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hứa Văn Tĩnh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0399773143
13/05/2026 

09:44:58

14/05/2026 

09:44:58

34
H24.180-

260513-1135

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

VŨ THỊ HẰNG

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0367546864
13/05/2026 

09:56:21

14/05/2026 

09:56:21

35
H24.180-

260513-4174

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Khánh Lâm

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0359946831
13/05/2026 

09:58:40

14/05/2026 

09:58:40

36
H24.180-

260513-4288
Thủ tục đăng ký kết hôn Dương Thị Mỹ Hạnh

Thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0705710540
13/05/2026 

10:02:51

18/05/2026 

07:30:00

37
H24.180-

260513-4037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NINH THỊ HỒNG VÂN

thôn Thiện Đáp xã Phú 

Thái thành phố hải 

Phòng  , Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0899269765
13/05/2026 

10:03:44

14/05/2026 

10:03:44



38
H24.180-

260513-4341

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

MAI VIỆT HÙNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979298198
13/05/2026 

10:04:27

14/05/2026 

10:04:27

39
H24.180-

260513-2649

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

PHẠM THỊ HIỀN

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0373566993
13/05/2026 

10:10:44

14/05/2026 

10:10:44

40
H24.180-

260513-4595
Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN MINH 

THÔNG

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0981422982
13/05/2026 

10:16:08

14/05/2026 

10:16:08

41
H24.180-

260513-4006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG THỊ PHÚ 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989286233
13/05/2026 

10:20:02

14/05/2026 

10:20:02

42
H24.180-

260513-5017

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Vũ thị nguyệt

Thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0978480615
13/05/2026 

10:32:58

15/05/2026 

07:30:00

43
H24.180-

260513-3195
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Thị Can

thôn thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0352516199
13/05/2026 

10:37:24

26/05/2026 

07:30:00

44
H24.180-

260512-14413
Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ THỊ NHƯỢNG

Thôn Quỳnh Khê 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0388462313
13/05/2026 

10:38:32

26/05/2026 

07:30:00



45
H24.180-

260513-3522
Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN VĂN QUANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0965212228
13/05/2026 

10:40:16

26/05/2026 

07:30:00

46
H24.180-

260513-5395
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Đỗ Hữu Sinh

Thôn Phương Tân, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0868508745
13/05/2026 

10:48:04

26/05/2026 

07:30:00

47
H24.180-

260513-5528

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HÀ HUY GIÁP

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0343068809
13/05/2026 

10:54:51

14/05/2026 

10:54:51

48
H24.180-

260513-4786

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đỗ Thị Huyền

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0368236586
13/05/2026 

10:56:09

14/05/2026 

10:56:09

49
H24.180-

260513-4974

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thu Ngà

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0367419828
13/05/2026 

10:57:22

14/05/2026 

10:57:22

50
H24.180-

260513-5763

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
NGUYỄN THỊ OANH

Thôn Dưỡng Thái 

Nam, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0979156166
13/05/2026 

11:14:45

14/05/2026 

11:14:45

51
H24.180-

260513-6145

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Quán Văn Hải

Thôn Văn Thọ, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904953333
13/05/2026 

11:29:29

14/05/2026 

11:29:29



52
H24.180-

260513-6066
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Văn Dũng

Thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0986113284
13/05/2026 

11:39:37

26/05/2026 

07:39:37

53
H24.180-

260512-7222
Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM VĂN QUÂN

Thôn Lễ Độ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0936682720
13/05/2026 

11:44:07

18/05/2026 

07:44:07

54
H24.180-

260512-7178
Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ CHÍNH

Thôn Lễ Độ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0936682720
13/05/2026 

11:46:27

18/05/2026 

07:46:27

55
H24.180-

260513-5262

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Khánh Lâm

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0376240186
13/05/2026 

11:47:49

14/05/2026 

11:47:49

56
H24.180-

260513-5899

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận 

di sản
NGÔ THỊ HÀ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989286567
13/05/2026 

13:42:09

14/05/2026 

13:42:09

57
H24.180-

260513-6093

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ LỘC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0971302816
13/05/2026 

13:44:17

14/05/2026 

13:44:17

58
H24.180-

260513-6430

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ HÓNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0966045647
13/05/2026 

13:48:30

14/05/2026 

13:48:30



59
H24.180-

260513-7210
Thủ tục đăng ký khai sinh ĐỖ QUANG CHUNG  

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0886818999
13/05/2026 

13:49:05

14/05/2026 

13:49:05

60
H24.180-

260513-7094
Đăng ký lại khai tử NGUYỄN VĂN KHẢI

Thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0397725358
13/05/2026 

13:54:04

18/05/2026 

08:24:04

61
H24.180-

260513-7335

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đỗ Hồng Quân

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989119364
13/05/2026 

14:03:21

14/05/2026 

14:03:21

62
H24.180-

260513-7468

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Trần Thị Nguyệt

Thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0334002178
13/05/2026 

14:06:54

14/05/2026 

14:06:54

63
H24.180-

260513-7471

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

VŨ GIA DĨNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0966663483
13/05/2026 

14:08:34

14/05/2026 

14:08:34

64
H24.180-

260513-7721
Đăng ký lại khai tử Lê Thanh Giang

Thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0365883639
13/05/2026 

14:18:02

18/05/2026 

08:48:02

65
H24.180-

260513-8386
Đăng ký lại khai tử nguyễn thị thu hà

, Phường Lê Chân, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0332904626
13/05/2026 

14:41:52

18/05/2026 

09:11:52



66
H24.180-

260513-8006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Dương Ngọc Sơn

THÔN MIỄU 1, 

Phường Đông Hoa Lư, 

Tỉnh Ninh Bình, Việt 

Nam

0376464339
13/05/2026 

14:43:08

14/05/2026 

14:43:08

67
H24.180-

260513-8082

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Dương Ngọc Sơn

THÔN MIỄU 1, 

Phường Đông Hoa Lư, 

Tỉnh Ninh Bình, Việt 

Nam

0376464339
13/05/2026 

14:43:42

14/05/2026 

14:43:42

68
H24.180-

260513-8793

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐÀO VĂN KHÁNH

, Phường Trần Nhân 

Tông, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0916650586
13/05/2026 

15:01:48

15/05/2026 

07:30:00

69
H24.180-

260513-8844
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Bùi Thị Làn

Thôn Lương Xá Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0368811562
13/05/2026 

15:04:32

26/05/2026 

09:34:32

70
H24.180-

260513-8970

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRỊNH XUÂN PHONG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0385368827
13/05/2026 

15:11:30

15/05/2026 

07:30:00

71
H24.180-

260513-8895

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

Bùi Quốc Tuấn

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0941349189
13/05/2026 

15:15:14

15/05/2026 

07:30:00

72
H24.180-

260513-9071

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Đỗ Thị Mai Thúy

Thôn Dưỡng Thái 

Nam, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0787339576
13/05/2026 

15:15:45

19/05/2026 

07:30:00



73
H24.180-

260513-9675

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Lương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0356874578
13/05/2026 

15:50:19

15/05/2026 

07:30:00

74
H24.180-

260513-9745

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Vũ Mạnh Hùng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0328166232
13/05/2026 

15:53:45

15/05/2026 

07:30:00

75
H24.180-

260513-9705

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Mạnh Hùng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0328166232
13/05/2026 

15:57:58

15/05/2026 

07:30:00

76
H24.180-

260513-9846

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Nguyễn Thị Nhất

Thôn An Bình, Xã Lai 

Khê, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0338449901

6

13/05/2026 

16:00:36

19/05/2026 

07:30:00

77
H24.180-

260513-10315
Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ HƯỜNG

Thôn Thiên Xuân, Xã 

An Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982879018
13/05/2026 

16:34:38

26/05/2026 

11:04:38

78
H24.180-

260513-10400

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG VIỆT BẮC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0383613455
13/05/2026 

16:41:18

15/05/2026 

07:30:00

79
H24.180-

260513-10378

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG VIỆT BẮC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0383613455
13/05/2026 

16:42:55

15/05/2026 

07:30:00




